
TT

ĐVSNCL thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ, ngành, địa 

phương

Vị trí pháp 

lý* 
Xếp hạng

Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản hướng dẫn xếp 

hạng)
Ghi chú

1 Lĩnh vực Giáo dục - 

Đào tạo

MẦM NON

1 MN Hành Tín Đông
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

2 MN Hành Tín Tây
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

3 MN Hành Thiện
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

4 MN Hành Thịnh
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

5  MN Hành Phước
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

6 MN Hành Trung
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

PHỤ LỤC 1

THỰC TRẠNG XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Ban hành kèm theo Công văn số 832/UBND ngày   28 /4 /2025 của UBND huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHĨA HÀNH

CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



7 MN Hành Đức
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

8  MN Hành Minh
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

9 MN Hoa Mai
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

10  MN Hành Dũng
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

11 MN Hành Thuận
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

12 MN thị trấn Chợ Chùa
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

TIỂU HỌC

1 TH Hành Tín Đông
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

2 TH Hành Tín Tây
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

3 TH Hành Thiện
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

4 TH Hành Thịnh
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

5 TH  Hành Phước
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập



6 TH Hành Trung
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

7 TH Hành Đức
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

8 TH Hành Minh
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

9 TH Hành Nhân
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

10 TH Hành Dũng
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

11 TH Hành Thuận
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

12 TH  TT Chợ Chùa
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 9

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

THCS

1 THCS Hành Tín Đông
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

2 THCS Hành Tín Tây
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

3 THCS Hành Thiện
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

4 THCS Lê Khiết
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập



5 THCS Phạm Văn Đồng
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

6 THCS Hành Trung
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

7
THCS Nguyễn Kim 

Vang

ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

8 THCS Hành Minh
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

9 THCS Hành Nhân
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

10 THCS Hành Dũng
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

11 THCS Hành Thuận
ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

12
THCS Huỳnh Thúc 

Kháng

ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 8

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ để đánh giá, báo cáo kết quả đánh 

giá việc thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

2
Lĩnh vực Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Trung tâm Truyền thông- 

Văn hóa - Thể thao

ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 4

Quyết định 181/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, 

dịch vụ công lập

3
Lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường



Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp

ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 3

- Điều 15 của Quyết định 181/2005/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ 

chức sự nghiệp, dịch vụ công lập

- Điều 4 và Điều 5 của Thông tư liên tịch 

Số:79/2009/TTLT BNNPTNT-BNV, ngày 14/12/2009 

của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

4 Lĩnh vực khác

Ban Quản lý Dự án Đầu 

tư Xây dựng và Phát 

triển Quỹ đất

ĐVSN thuộc 

UBND huyện
Hạng 2

Khoản 3, Điều 16 Quyết định 181/2005/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng 

các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập



TT Ngành, lĩnh vực
Chế độ, chính sách áp dụng  (phân bổ nguồn lực; 

đầu tư công; phụ cấp chức vụ….) 
Ghi chú

TỔNG

1 Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

ĐVSNCL hạng một Thực hiện theo Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT về 

hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

ĐVSNCL hạng hai Thực hiện theo Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT về 

hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

ĐVSNCL hạng ba
Thực hiện theo Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT về 

hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

4 Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

ĐVSNCL hạng bốn

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chính sách cải cách cải 

cách tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang

5 Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

(Ban hành kèm theo Công văn số  832/UBND ngày   28 /4 /2025 của UBND huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHĨA HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ CÁC NHÓM CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG THEO HẠNG CỦA ĐVSNCL 



ĐVSN hạng ba

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chính sách cải cách tiền 

lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang

10 Lĩnh vực khác

ĐVSNCL hạng hai

Luật Viên chức, Luật Đầu tư, Phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

theo chính sách cải cách tiền lương quy định tại Nghị 

định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang
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